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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI  

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 2148/QĐ-CTN ngày 06 tháng 12 năm 2012  

của Chủ tịch nước) 
 

1. Họ tên: Hong Si Múi, sinh ngày 07/7/1965 tại Bình Thuận 
Hiện trú tại: Khu 7 ấp 5, xã Phú Tân, huyện Định Quán 
 

Giới tính: Nữ 
 

2. Họ tên: Phàm A Múi, sinh ngày 17/12/1986 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Khu 7 ấp 5, xã Phú Tân, huyện Định Quán 
 

Giới tính: Nữ 
 

3. Họ tên: Vòng Sìu Sám, sinh ngày 07/02/1962 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 27, phố 3 ấp 2 xã Phú Lợi, huyện Định Quán 
 

Giới tính: Nam 
 

4. Họ tên: Giống Sềnh Khoánh, sinh ngày 26/9/1989 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 354 tổ 7 ấp Hiệp Quyết, TT Định Quán, 
huyện Định Quán 
 

Giới tính: Nam 
 

5. Họ Tên: Dường Vẩy Mình, sinh ngày 30/01/1992 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Ấp 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán 
 

Giới tính: Nam 
 

6. Họ tên: Chướng Sau Hồng, sinh ngày 07/12/1987 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 306 khóm 5 khu 6, TT Tân Phú, huyện Tân Phú 
 

Giới tính: Nữ 
 

7. Họ Tên: Liêu Minh Hưng, sinh ngày 30/7/1985 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 58 Trần Phú, khu phố 1 phường Xuân An, 
TX Long Khánh 
 

Giới tính: Nam 
 

8. Họ tên: Vòng Há Múi, sinh ngày 31/7/1977 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 29 phố 4 ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán 
 

Giới tính: Nữ 
 

9. Họ tên: Trinh Tư Chấn, sinh ngày 11/7/1984 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 41 phố 4 ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Định Quán 
 

Giới tính: Nam 
 

10. Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Dung, sinh ngày 13/4/1990 tại 
Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 41 Nguyễn Tri Phương, phường Xuân An, 
TX Long Khánh 

Giới tính: Nữ 
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11. Họ tên: Cóc Huê, sinh ngày 24/3/1984 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 268 khu phố 1, phường Xuân Trung, TX Long Khánh 
 

Giới tính: Nam 
 

12. Họ tên: Phóng Bảo Chánh, sinh ngày 11/01/1990 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 73 ấp Hiệp Tâm 1, TT Định Quán, huyện 
Định Quán 
 

Giới tính: Nam 
 

13. Họ tên: Phún Cooc Danh, sinh ngày 18/02/1991 tại Hồng Kông 
Hiện trú tại: Số 15 phố 4 ấp 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán 
 

Giới tính: Nam 
 

14. Họ tên: Giống Xiềng Vảy, sinh ngày 14/7/1986 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 354 tổ 7 ấp Hiệp Quyết, TT Định Quán, 
huyện Định Quán 
  

Giới tính: Nam 
 

15. Họ tên: Trịnh Tư Phát, sinh ngày 19/7/1989 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 41 phố 4 ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Định Quán 
 

Giới tính: Nam 
 
 

16. Họ tên: Phòng Chăn Cóng, sinh ngày 11/11/1967 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 16 phố 3 ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Định Quán 
  

Giới tính: Nam 
 

17. Họ tên: Vòng Nhịt Dếnh, sinh ngày 17/8/1986 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 27 phố 3 ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Định Quán 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

18. Họ tên: Trần Kíu Mùi, sinh ngày 09/8/1987 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 273 khóm 5 khu 6, TT Tân Phú, huyện Tân Phú 

Giới tính: Nữ 
 
 

19. Họ tên: Liều Lý Phùng, sinh ngày 02/3/1988 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 16B phố 3 ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán 

Giới tính: Nữ 
 
 

20. Họ tên: Trần Cúc Phừng, sinh ngày 09/10/1971 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 41 khu phố 4, phường Xuân An, TX Long Khánh  

Giới tính: Nữ 
 
 

21. Họ tên: Vòng A Lộc, sinh ngày 25/02/1971 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 15 phố 4 ấp 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

22. Họ tên: Vòng Thế Tạo, sinh ngày 10/11/1983 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 60 phố 2 ấp 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán 

Giới tính: Nam 
 
 

23. Họ tên: Liều Mềnh Phát, sinh ngày 27/3/1981 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Khu 4 ấp Suối Soong, xã Phú Vinh, huyện Định Quán 

Giới tính: Nam 
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24. Họ tên: Huỳnh Mỹ Mỹ, sinh ngày 08/11/1988 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 68 phố 1 ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Định Quán 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

25. Họ tên: Sàn Thị Tuyết Bình, sinh ngày 31/10/1986 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 96 phố 5 ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán  

Giới tính: Nữ 
 
 

26. Họ tên: Sàn Văn Quyền, sinh ngày 10/5/1985 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Phố 5 ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán 

Giới tính: Nam 
 
 

27. Họ tên: Sàn Vảy Thòng, sinh ngày 08/02/1964 tại Bình Thuận 
Hiện trú tại: Phố 5 ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán 
  

Giới tính: Nam 
 
 

28. Họ tên: Củ Sau Vằn, sinh ngày 23/5/1983 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: KDC 3 ấp 1, xã Phú Tân, huyện Định Quán 

Giới tính: Nữ 
 
 

29. Họ tên: Hồ Tạt Vần, sinh ngày 12/5/1984 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Số 333 khóm 6 khu 6, TT Tân Phú, huyện 
Tân Phú  

Giới tính: Nữ 
 
 

 
 
 
 

 




